
LINH KIỆN LẮP GHÉP - KẸP CHẶT

-65° - 300°
-65° - 300°
-65° - 300°
-65° - 450°
-65° - 350°
-65° - 300°
-65° - 350°
-65° - 300°
-65° - 300°

30 phút _
1502LOC5910-300

_ 0.25 mm
10 giây _

0.48mm -60° - 500°

-60° - 300°
10 giây _ 79.4 mm -60° - 300°

Keo làm kín
30 phút _ 6.35 mm -60° - 400°
10 giây _ 79.4 mm

-60° - 400°
20 phút

-55° - 300°
60 phút

Đen
1502LOC596-300 Đỏ

1502LOC577-50 Vàng
1502LOC587-300 Xanh nước biển

6.35 mm -60° - 600°

30 phút

Cam
1502LOC577-250 Vàng

_ 0.25 mm

79.4 mm -60° - 300°

_

Xám
1502LOC572-50 Trắng ngà
1502LOC574-50

1502LOC5699-300

Mã hàng
Bắt đầu 

cứng
Dùng cho

bulong (Max)
Khe dán (Max) Ứng dụng

KEO KHOÁ REN LOCTITE
Thương hiệu

Nhiệt độ 
(°F)

Màu

1502LOC222-50 20 phút M6

LOCTITE Thời gian khô 24 giờ

_ -65° - 300° Tím

Keo khóa ren

1502LOC242-50 10 phút M20 _ -65° - 300° Xanh nước biển
1502LOC243-50 5 phút M20 _ -65° - 360° Xanh nước biển
1502LOC262-50 5 phút M20 _ -65° - 300° Đỏ
1502LOC263-50 5 phút M25 _ -65° - 360° Đỏ
1502LOC270-50 10 phút M25 _ -65° - 300° Đỏ
1502LOC272-50 30 phút M36 _ -65° - 450° Đỏ
1502LOC290-50 20 phút M12 _ -65° - 300° Xanh lục
1502LOC401-20 15 giây _ 0.13 mm -65° - 250° Trong suốt

Keo dán nhanh
1502LOC406-20 15 giây _ 0.1 mm -65° - 250° Trong suốt
1502LOC495-20 20 giây _ 0.1 mm -65° - 220° Trong suốt
1502LOC496-20 30 giây _ 0.13 mm -65° - 180° Trong suốt
1502LOC510-50 20 phút _ 0.25 mm -60° - 400° Đỏ
1502LOC515-50 25 phút _ 0.25 mm -60° - 300° Tím
1502LOC518-50 20 phút _ 0.25 mm -60° - 300° Đỏ
1502LOC542-50 10 giây _ 25.4 mm -60° - 300° Nâu
1502LOC545-50 10 giây _ 50.8 mm -60° - 300° Tím
1502LOC565-50 10 giây _ 50.8 mm -60° - 300° Trắng
1502LOC567-50 10 giây _ 76.2 mm -60° - 400° Trắng
1502LOC569-50 10 giây _ 9.52 mm -60° - 300° Nâu

Keo chống xoay

1502LOC603-50 Xanh lục
1502LOC609-50

Xanh lục1502LOC601-50 10 phút _ 0.13 mm

60 phút
1502LOC638-50 Xanh lục
1502LOC641-50 Xanh lục

Xanh lục
1502LOC620-50 Xanh lục_ 0.38 mm

4 phút

1502LOC680-50 Xanh lục

1502LOC648-50 Xanh lục
1502LOC660-50 Xanh lục20 phút _ 0.13 mm

10 phút

10 phút _ 0.13 mm
10 phút _ 0.15 mm

_ 0.38 mm

_ 0.25 mm
20 phút _ 0.2 mm
3 phút _ 0.15 mm

Email: sales@mecsu.vn
Phone: 028.665.72.459 MORE PRODUCTS ON WEBSITE www.mecsu.vn


